              UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ I - LỚP 3
Năm học 2024 – 2025
	Mạch KT- KN
	Số câu,
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Đọc thành tiếng kết hợp nghe – nói
a) Đọc thành tiếng: Đọc 1 đoạn văn (thơ) (khoảng 70 tiếng/1 phút).
b) Trả lời được câu hỏi về nội dung bài.
	4

	2. Đọc hiểu văn bản:
- Xác định được nhân vật, các chi tiết trong bài đọc.
- Nắm được nội dung bài đọc.
- Liên hệ thức tiễn để rút ra bài học đơn giản.
	Số câu
	3
	
	
	1
	
	
	6

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	1
	
	
	

	
	Câu số
	1; 2; 3
	
	
	4
	
	
	

	3. Kiến thức tiếng Việt, văn học
- Từ có nghĩa trái ngược nhau.
- Dấu ngoặc kép, dấu hai chấm.
- Câu hỏi Ở đâu?
- So sánh
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	1,0
	
	1,0
	

	
	Câu số
	5
	
	7
	6
	
	8
	

	4. Viết
a) Viết chính tả:  Nghe – viết đoạn văn 65 - 70 chữ/15 phút
	4

	b) Viết đoạn văn ngắn 6-8 câu theo chủ đề đã học: 
	6






















  
  BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024 - 2025
	ĐIỂM KIỂM TRA
	Nhận xét của thầy cô

	Đọc thành tiếng:……
Đọc hiểu :.....
	Điểm

……………
	
……………………………………
……………………………………


Môn: Đọc hiểu - Lớp 3 - Thời gian: 25 phút
I. ĐỌC HIỂU (6 ĐIỂM)
Đọc thầm bài đọc sau:
QUÊ CHA ĐẤT TỔ
Ngày Tí chuyển đến nhà mới, Tí vui lắm. Nhưng vui nhất là bà nội dưới quê lên. Hôm ấy, Tí kê đầu lên chân bà nghe kể chuyện mèo khoang đuổi bắt chuột nhắt, sư tử làm chúa sơn lâm,… Nhưng chỉ ở chơi được mấy ngày, bà nội lại về quê.
Tí buồn lắm. Cậu nghĩ: “Hay là vì bà ngại phiền?”. Tí rất băn khoăn, cậu hỏi mẹ. Mẹ dịu dàng bảo:
- Không phải vậy đâu, con ạ. Bố mẹ cũng đã nhiều lần mời bà lên ở cùng để chăm sóc bà tốt hơn, nhưng bà bảo sống ở quê quen rồi.
Vẫn chưa hết băn khoăn. Tí hỏi bố:
- Bố ơi, ở quê có gì mà mình không có hả bố? Bố mang về đây để nội lên ở cùng với con.
- À, ở đó có con đường, lũy tre, có tổ tiên, dòng họ,…đã gắn bó với bà nội từ lâu lắm rồi. Những thứ đó không mang về được con ạ.
Bố ôm Tí thật chặt rồi nói tiếp:
- Mỗi người đều có một quê hương, nơi mình đã sinh ra và gắn bó. Nơi đó, dù đi đâu ta cũng nhớ. Đó là quê cha, đất tổ.
Tí rất xúc động. Giờ thì cậu đã có câu trả lời. Thảo nào, nội cứ muốn ở quê. Thảo nào, lên chơi với Tí hơi lâu một chút là mắt nội đã nhìn ra phía xa, buồn buồn.
(Theo Phương Nga, Tường Vy)
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu: 
Câu 1. Ngày Tí chuyển về nhà mới, điều gì làm cho Tí vui nhất? (M1 – 0,5 điểm)
A. Bà nội từ quê lên chơi.
B. Nhà Tí chuyển về nhà mới.
C. Được nghe bà kể chuyện.
Câu 2. Điều gì làm cho Tí buồn và băn khoăn? (M1 – 0,5 điểm)
A. Bà nội không kể chuyện cho Tí nghe như mọi khi.
B. Lần nào bà nội cũng chỉ ở chơi ít ngày rồi lại về quê.
C. Bà nội ngại phiền con cháu.
Câu 3. Tại sao bà nội muốn sống ở quê? (M2 – 1 điểm)
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...………………………………………………
Câu 4. Bố đã giúp Tí hiểu “Quê cha đất tổ” nghĩa là gì? (M2 – 1 điểm)
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...………………………………………………
Câu 5. Cặp từ nào sau đây là cặp từ trái nghĩa? (M1 – 0,5 điểm)
A. vui – mừng
B. vui – buồn
C. buồn – xúc động
Câu 6: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau: (M2 - 1đ)
Chim gõ kiến săn bắt côn trùng ở trên những thân cây.
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...………………………………
Câu 7: Điền dấu câu phù hợp với ô trống: (M2 – 0,5 đ) 
 Sau lễ khai giảng, chúng em cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi dân gian        bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây,...
Câu 8. Em hãy đặt một câu có sử dụng hình ảnh so sánh nói về cảnh đẹp quê hương em. (M3 -1đ)
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………...……………………………………………


       
            UBND HUYỆN CÁT HẢI
   TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn: Tiếng Việt - Lớp 3

PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC
1. Đọc thành tiếng: (4 điểm) GV kết hợp kiểm tra qua các tiết ôn tập cuối học kì.
- GV ghi tên các bài tập đọc, đánh số trang vào phiếu để HS bắt thăm. HS đọc xong GV nêu câu hỏi gắn với nội dung bài đọc để HS trả lời.
+ HS đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ 70-80 tiếng/phút: 1 điểm.
+ Đọc đúng tiếng, từ không đọc sai quá 5 tiếng: 1 điểm.
+ Ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu, giữa các cụm từ: 1 điểm.
+ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.
2. Đọc hiểu: (6 điểm)
Câu 1: A (0,5 điểm);  Câu 2: B (0,5 điểm);  Câu 3: C (0,5 điểm) 
Câu 4: (1 điểm)
Bố đã giúp Tí hiểu “Quê cha đất tổ” nghĩa là quê hương, nơi mình sinh ra và gắn bó, dù đi đâu ta cũng luôn nhớ và mong muốn được trở về.
Câu 5: B (0,5 điểm) 
Câu 6: Chim gõ kiến săn bắt côn trùng ở đâu? (1 điểm)
Câu 7: (1 điểm)
 a) Sau lễ khai giảng, chúng em cùng nhau chơi nhiều trò chơi dân gian: bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây,... (0,5 điểm)
b) Ngày xưa có một cậu bé rất thông minh. Nhà vua muốn thử tài, bèn cho gọi cậu đến, bảo: “Ngươi hãy lấy tro bếp bện cho ta một sợi dây thừng. Nếu làm được, ta sẽ thưởng.”. (0,5 điểm)
Câu 8: (1 điểm) 
- HS đặt được đúng mẫu câu có  từ so sánh nói về cảnh đẹp quê hương








           UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
                         NĂM HỌC 2024 - 2025
                                      (Thời gian làm bài 50 phút)

1. Chính tả: Nghe - viết (4 điểm)
Con đường đến trường
Con đường đưa tôi đến trường nằm vắt vẻo lưng chừng đồi. Mặt đường mấp mô. Hai bên đường lúp xúp những bụi cây cỏ dại, cây lạc tiên. Cây lạc tiên ra quả quanh năm. Vì thế, con đường luôn phảng phất mùi lạc tiên chín. Bọn con gái lớp tôi hay tranh thủ hái vài quả để vừa đi vừa nhấm nháp.
(Đỗ Đăng Dương)
2. Tập làm văn: (6 điểm)
Chọn 1 trong 2 đề bài sau:
Đề 1: Viết một đoạn văn ngắn tả về một đồ vật mà em thích.
Đề 2: Viết  đoạn văn kể về một hoạt động nghệ thuật mà em đã được xem.



 



























           UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
 PHẦN VIẾT - NĂM HỌC 2023-2024


I. Chính tả: (4 điểm)
– Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức đoạn văn: 4 điểm.
– Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai phụ âm đầu, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định) trừ 0,5 điểm. (Nếu nhiều lỗi sai giống nhau thì chỉ trừ điểm một lần).
– Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày bẩn, thì trừ 1 điểm toàn bài.
II. Tập làm văn (6 điểm)
- Nội dung (ý ): HS viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài được 3 điểm 
- Kĩ năng: 3 điểm 
+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả (1 điểm)
+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu (1 điểm)
+ Điểm tối đa cho phần sáng tạo (1 điểm)










[bookmark: _GoBack]
